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PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn vấn đề nghiên cứu

           Trong thời gian qua, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đã được đề cập và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục, giáo viên trực tiếp giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.  

 
Với Trường trung học cơ sở Phú Diễn: ngay từ đầu Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn đã coi việc đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ hàng đầu trong năm học này. Quan điểm của nhà trường là: mỗi giáo viên là một tấm gương tự học, tự sáng tạo qua mỗi tiết dạy, qua mỗi bài giảng để nhằm mục tiêu cuối cùng là: người học - học sinh học được cái gì, vận dụng vào cuộc sống như thế nào?

Đối với bộ môn Lịch sử, nhà trường khuyến khích giáo viên mạnh dạn thay đổi tư duy, đổi mới phương pháp dạy học để học sinh thay đổi quan điểm và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môn Lịch sử.
 
Là giáo viên dạy môn Lịch sử, trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy việc tổ chức trò chơi trong dạy học có sức hấp dẫn kì lạ, không đơn thuần là phương tiện giải trí bổ ích mà qua đó giúp học sinh dễ hiểu, dễ khắc sâu kiến thức, nắm được một số kĩ năng quan trọng như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng đưa ra quyết định, điều đặc biệt hơn cả là qua tổ chức trò chơi sẽ kích thích học sinh học tập, các em sẽ lĩnh hội tri thức lịch sử một cách dễ dàng, củng cố kiến thức một cách vững vàng, tạo niềm say mê, hứng thú hơn trong giờ học  lịch sử. 

Để góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, tôi xin mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm với nội dung “Kinh nghiệm tổ chức một số trò chơi trong dạy học bộ môn Lịch sử cấp trung học cơ sở”.

 II. Mục đích nghiên cứu
- Mục tiêu, nhiệm vụ mà đề tài này hướng đến chính là khơi dậy khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh, thông qua trò chơi Lịch sử. Từ đó làm cho tiết học bớt khô khan, nặng nề mà trở nên nhẹ nhàng, sinh động, hấp dẫn, hiệu quả đồng thời tạo cho học sinh hứng thú trong giờ học. Rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản của bộ môn...
III. Đối tượng nghiên cứu
- Phương pháp thiết kế trò chơi trong dạy học Lịch sử nhằm phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở.
IV. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện tốt đề tài nghiên cứu, các nhiệm vụ được đặt ra là: 

· Nghiên cứu các tài liệu về lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử
- Chuẩn kiến thức bộ môn Lịch sử cấp trung học cơ sở.
· Dự giờ các đồng nghiệp. 

· Tiếp thu những góp ý của đồng nghiệp. 

· Rút kinh nghiệm qua từng tiết dạy. 

· Nghiên cứu tài liệu tổ chức hoạt động tạo hứng thú trong dạy học Lịch sử.
· Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh học và làm bài để từ đó có những điều chỉnh và bổ sung hợp lí. 

V. Phương pháp nghiên cứu

        Để nghiên cứu bài này tôi đã sử dụng rất nhiều phương pháp, nhưng trong đó các phương pháp được vận dụng chủ yếu là: Phương pháp nghiên cứu lý luận; Sử dụng đồ dùng trực quan; Điều tra, quan sát; Thực nghiệm sư phạm; Phương pháp tổng kết kinh nghiệm…

VI. Phạm vi nghiên cứu
        - Thời gian:
Vấn đề được suy ngẫm, nghiên cứu và vận dụng từ năm học 2020 - 2021 đến tháng 3 năm 2022.
        -  Nội dung:
Vấn đề nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu một số trò chơi tạo hứng thú và phát triẻn năng lực học sinh, giúp cho việc giảng dạy Lịch sử đạt hiệu quả.
PHẦN II: NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận 

           Trong thời đại ngày nay, giáo dục thông qua trò chơi đã trở thành một chiến thuật phổ biến nhằm khuyến khích hành vi cụ thể và tăng cường động lực cũng như sự tham gia của học sinh. Bản chất của phương pháp sử dụng trò chơi học tập là dạy học thông qua việc tổ chức hoạt động cho học sinh. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh được hoạt động bằng cách tự chơi trò chơi trong đó mục đích của trò chơi chuyển tải mục tiêu của bài...
Trong quá trình dạy - học nói chung và đối với môn lịch sử  nói riêng ở trường phổ thông cơ sở, việc thiết kế và tổ chức trò chơi cho học sinh đóng vai trò quan trọng nhưng ít khi giáo viên chú ý. Thiết kế và tổ chức trò chơi trong giờ học Lịch sử cho học sinh được sử dụng để củng cố bài học, áp dụng để dạy các dạng bài bài ôn tập, sơ kết, tổng kết, bài tập Lịch sử hay tổ chức ngoại khoá  và có tác dụng thiết thực đối với sự nhận thức của học sinh. Thiết kế và tổ chức trò chơi trong giờ học Lịch sử cho học sinh không chỉ nhằm mục đích cung cấp kiến thức mới cho học sinh mà còn nhằm củng cố kiến thức cũ, hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp…..  

Dựa vào kiến thức cơ bản về sự kiện, các mặt hoạt động chính của từng giai đoạn hay quá trình Lịch sử đã biết, giáo viên thiết kế tổ chức các trò chơi  trong dạy - học Lịch sử giáo viên  hướng dẫn học sinh phân tích nắm vững bản chất nhiều mối quan hệ, giải thích sâu hơn những khái niệm phức tạp đã được hình thành... Vì vậy khi tiến hành, giáo viên phải suy nghĩ sâu sắc cẩn thận về nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục; về nội dung và cách thức tổ chức tiến hành. 

 

Tổ chức và thiết kế trò chơi trong dạy học Lịch sử là yếu tố quan trọng để nhằm nâng cao chất lượng kiến thức của học sinh, hình thành cho các em nhiều hiểu biết khoa học về Lịch sử và tính quy luật của sự phát triển xã hội, bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng thông qua việc học môn Lịch sử. Đồng thời là một “món ăn tinh thần” cổ vũ thúc đẩy các em học tập. 
II. Cơ sở thực tiễn
1. Đối với giáo viên 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn:      

“Dân ta phải biết sử ta 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” 
Có thể nói rằng, đó là lời căn dặn và cũng là tâm huyết của Bác Hồ kính yêu. Người luôn mong muốn thế hệ trẻ không chỉ hiểu Lịch sử mà còn phải “tường”, có nghĩa là hiểu một cách sâu sắc về truyền thống Lịch sử của cha ông. Tuy nhiên việc dạy và học bộ môn Lịch sử hiện nay trong các trường phổ thông phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu của người học, cũng như chưa làm tròn trách nhiệm của một bộ môn tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất quan trọng đối với mỗi học sinh. 

Trong quá trình giảng dạy giáo viên chưa mạnh dạn trong việc đổi mới phương pháp dạy học chính vì vậy mà giờ học thường cứng nhắc, giáo viên luôn có tâm lí dạy làm sao cho hết được bài học, không hướng tới học sinh làm trung tâm của việc dạy học. Chưa dám mạnh dạn tổ chức các trò chơi trong tiết dạy, các tiết làm bài tập lịch sử. Do vậy các tiết này đa phần giáo viên thường thờ ơ, coi nhẹ, hoặc nếu trong dạy học giáo viên có tổ chức trò chơi thì mới chỉ mang tính chiếu lệ, hiệu quả chưa cao. Chính vì vậy mà những năm gần đây chất lượng bộ môn Lịch sử là rất thấp. Theo tôi nguyên nhân của tình trạng trên có thể xác định được là: 

Một là: Trình độ giáo viên chưa đều và thật sự không phải giáo viên nào cũng tâm huyết với nghề nghiệp. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giảng dạy và chất lượng giáo dục nói chung và bộ môn Lịch sử nói riêng . 

          Hai là: Giáo viên chưa dám mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình giảng dạy. 

Ba là: Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy bộ môn ở các nhà trường thiếu trầm trọng, không đủ lược đồ, bản đồ, đồ phục chế, nhiều trường ở vùng sâu vùng xa chưa có các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, băng hình, sa bàn… 

Bốn là: Điều kiện kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn  do vậy mà ảnh hưởng rất nhiều tới điều kiện dạy và học .  

2. Đối với học sinh 

Thực tế học tập môn Lịch sử hiện nay phản ánh học sinh ý thức học tập môn Lịch sử chưa cao, đa phần các em chưa xác định được rõ ràng mục tiêu học tập, chưa thực sự cố gắng trong các tiết học, làm bài tập ở nhà, đang còn khép kín, đối phó, chưa dám mạnh dạn khi giáo viên yêu cầu trả lời câu hỏi, chỉ bản đồ, lược đồ… Qua tìm hiểu học sinh, cũng như trao đổi với các đồng nghiệp trên địa bàn công tác, tôi nhận thấy thực trạng trên xuất phát từ một số nguyên nhân sau: 

- Môn Lịch sử có đặc thù riêng: nhiều sự kiện, nên khó học, khó nhớ. 

- Học sinh thì luôn coi đây là môn phụ, không có sự hướng nghiệp rõ ràng khi lựa chọn ôn thi, chọn trường, chọn nghề…. Phụ huynh không đề cao bộ môn Lịch sử, thường hướng con em học vào các môn khoa học tự nhiên. 
- Xuất phát từ phía giáo viên, đó là chưa có phương pháp giảng dạy một cách hiệu quả nhất, cho nên không thu hút được các em trong giờ học. 

         Để khắc phục vấn đề trên tôi đã mạnh dạn áp dụng phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn Lịch sử nhằm hình thành một số kĩ năng trong học tập bộ môn cơ bản như: Rèn luyện tính tư duy độc lập; kĩ  năng sử dụng lược đồ, bản đồ, sử dụng sơ đồ, bảng thống kê; kĩ năng diễn đạt; hợp tác theo nhóm. Điều quan trọng nhất là tạo sự hứng thú học tập bộ môn Lịch sử cho học sinh góp phần đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả bài học. 

         Đồng thời, qua các lần dự giờ đồng nghiệp, tôi thấy nhiều giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi nhưng kĩ năng sư phạm thì chưa tốt, thậm chí học sinh còn mệt mỏi, ngán ngẩm khi phải học. Môn học này thường rất nhiều sự kiện, mốc thời gian, khối lượng kiến thức tương đối nhiều… nếu như giáo viên không có phương pháp sư phạm tốt thì giờ học trở nên quá tải, nặng nề, học sinh ít được tham gia hoạt động. Điều quan trọng hơn là không gây được hứng thú cho học sinh trong khi học tập. 
Xuất phát từ thực tế giảng dạy bộ môn Lịch sử, tôi đã mạnh dạn lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Kinh nghiệm tổ chức một số trò chơi trong dạy học bộ môn Lịch sử cấp trung học cơ sở” hiệu quả bước đầu rất đáng mừng.  

III. Nội dung giải pháp
1. Một số nguyên tắc khi thiết kế và tổ chức trò chơi

- Chọn trò chơi phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường;          

-  Xác định phạm vi, mục đích của trò chơi; 


- Chọn trò chơi phù hợp với kĩ năng cần rèn luyện cho học sinh;  


- Tổ chức, biên soạn câu hỏi cho trò chơi phải bám vào “Chuẩn kiến thức - kĩ năng” của bộ môn; 


- Tổ chức trò chơi phải xác định được thời gian: Trừ các trò chơi tổ chức ở các tiết ngoại khoá (1 tiết hoặc nhiều hơn), các tiết làm bài tập lịch sử (1 tiết) thì các trò chơi tổ chức trong tiết dạy chỉ dừng ở thời gian là 4 – 6 phút; 


- Trò chơi phải có sức hấp dẫn, thu hút được sự tham gia của học sinh, tạo không khí thoải mái, hấp dẫn trong học tập; 


- Luôn thay đổi trò chơi để thu hút học sinh, tuy nhiên phải dựa vào dạng bài, kiểu bài để thực hiện. 


- Khi tổ chức trò chơi giáo viên là trọng tài công bằng, chính xác và là cổ động viên  tích cực của học sinh tham gia trò chơi, cho điểm hoặc ngợi khen các em trước lớp. 

2. Vai trò, ý nghĩa của việc thiết kế và tổ chức trò chơi đối với bộ môn Lịch sử  
Trong giảng dạy bộ môn Lịch sử nói riêng cũng như các bộ môn xã hội và  tự nhiên nói chung,  thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng:
- Giúp thay đổi hình thức, phương pháp dạy và học truyền thống trước đây, làm cho giờ học bớt căng thẳng, nặng nề, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, để học sinh tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hứng khởi. 

- Rèn luyện thêm kĩ năng sử dụng bản đồ, vẽ sơ đồ, tường thuật, hình thành kĩ năng làm việc theo nhóm của học sinh... 

- Tạo cho học sinh sự tìm tòi, sáng tạo, rèn luyện cho học sinh có cơ hội để hoàn thiện bản thân. 

- Qua việc thiết kế và tổ chức trò chơi đã kích thích học sinh vận dụng kiến thức năng động, rèn luyện trí nhớ, phát triển khả năng phán đoán, suy luận. Từ đó phát triển tư duy độc lập, học tập cách xử lý thông minh các tình huống phức tạp, tăng cường khả năng vận dụng trong cuộc sống để thích nghi với điều kiện mới của xã hội. 

- Ngoài ra, thông qua trò chơi còn giúp các em phát triển được nhiều phẩm chất đạo đức như: tính nhanh nhẹn, tình đoàn kết thân ái, sự phối hợp nhịp nhàng, lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm lẫn nhau.

 3. Khái quát về hình thức tổ chức trò chơi phục vụ giảng dạy bộ môn lịch sử trong chương trình trung học cơ sở.
a. Một số hình thức trò chơi 
Với đặc trưng của bộ môn, ở mỗi khối lớp các thầy cô giáo có thể xây dựng được một hệ thống trò chơi phong phú, đa dạng với nhiều tên gọi khác nhau, mục đích khác nhau. Tuy nhiên, với phạm vi của một sáng kiến kinh nghiệm, tôi xin nêu ra đây một số trò chơi mang tính khái quát chung nhất, quan trọng hơn cả là các trò trơi này đều có thể áp dụng được rộng rãi ở tất cả các khối lớp và trên tất cả các địa bàn. Hình thức tổ chức trò chơi này có thể vận dụng cho 1 tiết bài tập lịch sử, ngoại khoá, câu lạc bộ, hoặc áp dụng để giáo viên có thể củng cố bài học. Mong rằng trong quá trình giảng dạy mỗi thầy, cô giáo có sự sáng tạo thêm nhiều trò chơi khác nhau, bổ sung làm cho trò chơi Lịch sử trở thành một hệ thống ngày càng sinh động hơn, phong phú hơn và được sử dung nhiều hơn nhằm phục vụ tốt  hơn cho công tác dạy – học đối với bộ môn Lịch sử. Sau đây là một số trò chơi có thể vận dụng: 
- Trò chơi “Điền sơ đồ trống”  
- Trò chơi “Điền lược đồ trống” 
- Trò chơi “ô chữ bí mật” 
- Trò chơi “Theo dòng lịch sử” 
- Trò chơi “Ai là người nhớ sự kiện, nhân vật lịch sử nhiều nhất” 
- Trò chơi “Tìm hiểu nhân vật lịch sử” 
- Trò chơi “Giải thích khái niệm, thuật ngữ” 
- Trò chơi “Ai là người nhớ nhiều địa danh lịch sử nhất” 
- Trò chơi “Hái hoa - trả lời câu hỏi lịch sử” 
b. Các bước tổ chức trò chơi 
Để tổ chức thành công trò chơi, giáo viên phải xác định được các yêu cầu sau đây: 

1. Xác định được phạm vi áp dụng của trò chơi. 

2. Xác định mục đích áp dụng của trò chơi. 

3. Sự chuẩn bị của giáo viên và học sinh về trò chơi. 

4. Tiến hành trò chơi trên lớp. Gồm 05 bước chủ yếu Bước 1:  Giới thiệu tên trò chơi. 

Bước 2:  Lựa chọn đội chơi. 

Bước 3: Quy định thời gian, phổ biến luật chơi. 

Bước 4: Tổ chức trò chơi. 

Bước 5: Tổng kết (Đánh giá) trò chơi 
 Trong năm học vừa qua, tôi đã thiết kế và tích cực áp dụng các trò chơi nêu trên vào quá trình giảng dạy môn lịch sử, ngoài ra trong bối cảnh dịch bệnh covid diễn biến phức tạp, học sinh 7 tháng học tập trực tuyến, do đó các trò chơi cũng được điều chỉnh phù hợp với thực tế dạy online, thông qua sự hỗ trợ của các ứng dụng, chủ yếu là Quizzi, tôi mời đồng nghiệp tham dự tiết dạy thử nghiệm và hiệu quả thu được là rất khả quan. 

4. Một số trò chơi cụ thể được áp dụng vào quá trình giảng dạy Lịch sử ở trường trung học cơ sở Phú Diễn
4.1. Tổ chức trò chơi để khởi động vào tiết học

a. Mục tiêu: Để vào bài hoặc kiểm tra bài cũ nhằm tạo khí thế vui, sôi nổi khi bước vào bài mới. Đồng thời rèn luyện kỹ năng nhớ, vận dụng kiến thức đã học, gợi mở kiến thức mới và phát triển tư duy nhanh nhạy, sáng tạo của học sinh. 

b. Cách thức thực hiện: 

+ Tổ chức vào đầu mỗi tiết học

+ Giáo viên cần xác định những kiến thức có liên quan đến bài mới hoặc kiến thức trọng tâm của bài cũ để phục vụ cho tìm hiểu kiến thức bài mới.

+ Thiết kế trò chơi cho phù hợp với nội dung và thời gian.

+ Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

c. Ví dụ minh họa : Giáo viên có thể  tổ chức nhiều trò chơi như: “ Ô chữ bí mật” “Ai nhanh hơn”, “Hái hoa điểm 10”, “Đuổi hình bắt chữ”, “Bức tranh bí ẩn”...
Ví dụ: Tổ chức trò chơi  “Ô chữ bí mật” để khởi động vào tiết học (Bài 25 -  Phong trào Tây Sơn)
-  Mục đích:

+ Củng cố kiến thức đã học về sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI-XVIII).

+ Gợi mở kiến thức mới về phong trào Tây Sơn.

+ Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng ứng biến linh hoạt của học sinh.

- Chuẩn bị: 

Giáo viên chuẩn bị hệ thống các ô trống theo chủ đề (nhân vật, cụm từ tiêu biểu….) học sinh tìm các chữ cái thích hợp để điền vào ô trống đã cho theo yêu cầu (Bảng phụ lục 1)
+ Máy chiếu.

+ Hướng dẫn học sinh làm quản trò.

- Tiến hành chơi: 

+ Quản trò công bố luật chơi.
+ Tổ chức cho cả lớp cùng chơi.
+ Kết thúc trò chơi, giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá các đội chơi.
+ Giáo viên tổng kết trò chơi, đặt vấn đề và vào bài.
4.2. Tổ chức trò chơi để hướng dẫn học sinh hình thành kiến thức mới

a. Mục tiêu: Giúp học sinh thông qua trò chơi lĩnh hội được kiến thức mới.     

Rèn luyện kĩ năng quan sát, khả năng thuyết trình, tác phong nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong nhóm. Giáo dục tính tích cực và tinh thần hợp tác trong các hoạt động tập thể.

b. Cách thức thực hiện: 

+ Nhóm trò chơi này được tổ chức để học sinh hình thành một phần hay một số nội dung kiến thức bài học. Giáo viên có thể tích hợp kỹ thuật dạy học trong việc tổ chức trò chơi.   

+ Thiết kế trò chơi cho phù hợp với nội dung kiến thức và thời gian thực hiện.

+ Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

c. Ví dụ minh họa: Giáo viên có thể tổ chức các trò chơi như: “Điền lược đồ trống”, “Ghép đôi”, “Tiếp sức?” “Mảnh ghép”…
Ví dụ: Tổ chức trò chơi “Điền lược đồ trống” để xác định được địa điểm và các sự kiện lịch sử (Bài 26 - Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1953 – 1954 (SGK Lịch sử 9)
 Mục đích trò chơi: Giúp các em rèn kĩ năng sử dụng lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông (1950) để tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn. 

 Chuẩn bị: 

+ Giáo viên chuẩn bị 1 lược đồ không màu: Lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 (mỗi Lược đồ lớp 9 môn lịch sử trường được sử dụng 2 cái: Một cái có màu và một không màu). Trường hợp nếu không có sẵn thì giáo viên phải tự vẽ ) 

+ Giáo viên chuẩn bị những kí hiệu mũi tên mầu có dán keo 2 mặt (lưu ý tới kích thước trùng khớp với mũi tên có sẵn trong sách giáo khoa). 

+ Học sinh: Tìm hiễu kĩ lược đồ chiến dịch Biên giới thu đông (1950) ở nhà. 

- Tiến hành trò chơi: Giáo viên giới thiệu trò chơi, lựa chọn đội chơi. 
Chia lớp thành 2 đội, từ 5 – 7 em học sinh và đặt tên cho mỗi đội. Đội 1 - Rơ ve (tên tướng của Pháp); Đội 2 - Võ Nguyên Giáp 

-Thời gian thực hiện: 3 – 4 phút 

+ Kí hiệu học sinh phải dán (Địch: màu đen, Ta: màu đỏ; Đường tiến quân là mũi tên nguyên, Đường rút quân là mũi tên đứt). 

+ Đội nào hoàn thành chính xác trước đội đó thắng. Điểm tối đa cho mỗi đội là 10 điểm. 

+ Các cổ động viên mỗi đội được quyền bổ sung 3 lần nhưng bị trừ 3 điểm.  

+ Mỗi đội cử 2 em.  

Em thứ nhất chọn kí hiệu thích hợp chuyền cho bạn. 

Em thứ hai dán kí hiệu lên lược đồ, sao cho hoàn thành như lược đồ.  

+ Em nào hoàn thành trò chơi xuất sắc nhất sẽ được thưởng điểm. 

- Tổ chức trò chơi. 

- GV treo lược đồ không mầu lên bảng cùng với câu hỏi.  

? Em hãy điền kí hiệu thích hợp lên lược đồ để miêu tả diễn biến chiến dịch Biên giới thu - đông 1950? 
- Cho học sinh tiến hành trò chơi. 

- Tổng kết trò chơi: Sau khi hai đội hoàn thành, giáo viên nhận xét và công bố kết quả chung cuộc  

* Lưu ý: Trò chơi tiếp sức này giáo viên nên sử dụng đối với các lược đồ, bản đồ đơn giản, ít các kí hiệu, (ví dụ: Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế, Công sự Ba Đình - Bài 26 - Lịch sử lớp 8…), vì nếu phức tạp sẽ mất thời gian và rất khó cho học sinh.

4.3. Tổ chức trò chơi để củng cố kiến thức

a. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố khắc sâu kiến thức, vận dụng kiến thức linh hoạt khi tham gia trò chơi. Rèn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, khả năng ghi nhớ; rèn tác phong nhanh nhẹn, tự tin, khát khao dành chiến thắng. Tạo niềm yêu thích và động lực học tập đối với môn học.

b. Cách thức thực hiện: 

+ Trò chơi này được tổ chức vào cuối tiết học, tiết bài tập, ôn tập học kì, hoạt động ngoại khoá... 
+ Giáo viên cần xác định những kiến thức cần củng cố.

+ Thiết kế trò chơi cho phù hợp với nội dung và thời gian.

+ Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

c. Ví dụ minh hoạ: Giáo viên có thể tổ chức các trò chơi như: “Theo dòng Lịch sử”, “Ai là người nhớ sự kiện, nhân vật Lịch sử nhiều nhất”, “Tìm hiểu nhân vật Lịch sử”, “Rung chuông vàng”…
Ví dụ 1: Tổ chức trò chơi “Theo dòng lịch sử ” 
- Trò chơi này được áp dụng đối với tiết 43: Làm bài tập lịch sử (Lớp 8).  

 Chủ đề: Phong trào Cần vương 
Thông qua trò chơi này nhằm giúp học sinh có nắm một cách khái quát nhất về phong trào Cần vương, đồng thời tạo tâm thế cho các em vừa học vừa chơi, phát triển khả năng phối hợp, phân tích, kĩ năng làm việc theo nhóm. 
- Giáo viên chọn quãng thời gian thích hợp để tổ chức, nên tổ chức sau khi học xong tiết Lịch sử địa phương (vì tiết Lịch sử địa phương có liên quan tới phong trào Cần vương), trên cơ sở đó để biên soạn các câu hỏi. 
- Học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm (Bài 26 và tiết Lịch sử địa phương) 
- Chuẩn bị đèn tín hiệu để tính thời gian, giấy, bảng học sinh, bút dạ… 

- Cho học sinh xếp thành 4 đội, mỗi một đội cử đội trưởng, thư kí 
- Tiến hành trò chơi: Giáo viên giới thiệu trò chơi. Chọn đội chơi. Giáo viên chia lớp thành 4 đội và đặt tên cho mỗi đội. Đội thứ nhất-Bà Triệu; Đội thứ hai-Lê Hoàn; Đội thứ ba-Dương Đình Nghệ; Đội thứ tư-Lê Lợi. Đồng thời quy định và phổ biến luật chơi. Thời gian thực hiện trong 1 tiết (45 phút). 
Phần Khởi động: 50 điểm (4 đội trả lời 5 câu hỏi, thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 5 giây, mỗi câu hỏi tương ứng 10 điểm, mỗi đội được trả lời 1 lần). 

Tăng tốc: 100 điểm (4 đội tham gia trả lời (đoán sự kiện lịch sử, từ sự gợi ý của giáo viên) 4 sự kiện lịch sử, thời gian trả lời mỗi sự kiện lịch sử là 5, 10 và 15 giây (tương ứng 3 sự gợi ý của giáo viên từ khó đến dễ), mỗi sử kiện tương ứng 15, 10 và 5 điểm, mỗi đội được trả lời 1 lần). 

Về đích: 50 điểm, học sinh trả lời quan điểm của mình về một chủ đề mà giáo viên đưa ra, thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 3 phút (học sinh trả lời 1 lần và có quyền nhận xét lẫn nhau). Tổ chức trò chơi cụ thể như sau: 

Khởi động: 5 câu hỏi. 
Câu 1: Cuộc phản công Kinh thành Huế. bùng nổ thời gian nào?  
Đáp án: 5.7.1885. 

Câu 2: Tôn Thất Thuyết đã thay vua Hàm Nghi mấy lần ra chiếu Cần vương? 
Đáp án: 2 lần 

Câu 3: Phong trào Cần vương trải qua mấy giai đoạn?  

Đáp án: 2 giai đoạn. 
Câu 4: Thanh Hoá có mấy cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương? 
Đáp án: 2 cuộc (Khởi nghĩa Ba Đình và Khởi nghĩa Hùng Lĩnh). 

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào lớn nhất trong phong trào Cần vương?
Đáp án: Khởi nghĩa Hương Khê. 

Tăng tốc: Gồm 5 sự kiện lịch sử. 
Sự kiện 1:  
+ Gợi ý thứ nhất: Tôn Thất Thuyết (5 giây đầu tiên). 

+ Gợi ý thứ hai: 5/7/1885 (giây thứ 10). 

+ Gợi ý thứ ba: Tân Sở (giây thứ 15). 

Sự kiện lịch sử: Cuộc phản công của Phái chủ chiến ở kinh thành Huế. 

Sự kiện 2:  
+ Gợi ý thứ nhất: Ba làng (5 giây đầu tiên). 

+ Gợi ý thứ hai: Công sự (giây thứ 10). 

+ Gợi ý thứ ba: 1886 - 1887 (giây thứ 15). 

Sự kiện lịch sử: Khởi nghĩa Ba Đình. 

Sự kiện 3:  
+ Gợi ý thứ nhất: Vĩnh Lộc (5 giây đầu tiên). + Gợi ý thứ hai: 1887 - 1892 (giây thứ 10). 

+ Gợi ý thứ ba: Tống Duy Tân (giây thứ 15). 

Sự kiện lịch sử: Khởi nghĩa Hùng Lĩnh. 

Sự kiện 4:  
+ Gợi ý thứ nhất: 15 quân thứ (5 giây đầu tiên). 

+ Gợi ý thứ hai: Ngàn Trươi (giây thứ 10). 

+ Gợi ý thứ ba: Phan Đình Phùng (giây thứ 15). 

Sự kiện lịch sử: Khởi nghĩa Hương Khê. 

Về đích. (50 điểm). 

Chủ đề: Lí giải tại sao phong trào Cần vương lại thất bại, phong trào đã để lại ý nghĩa Lịch sử gì? 

Cuối cùng giáo viên tổng kết, nhận xét, rút kinh nghiệm. 

Lưu ý: Giáo viên có thể dùng nhiều hơn 1 trò chơi trong một tiết dạy làm bài tập Lịch sử. 

Ví dụ 2: Trò chơi “Ai là người nhớ sự kiện, nhân vật Lịch sử nhiều nhất” 
Trò chơi này có thể áp dụng trong chương trình ngoại khoá lớp 9 HKII. 
Sử dụng trò chơi này nhằm củng cố hệ thống kiến thức trong học kì II, đồng thời giúp các em vừa học vừa chơi, tạo không khí thoải mái, thân thiện trong giờ học ngoài trời. 

Giáo viên chọn quãng thời gian thích hợp để tổ chức, nên tổ chức theo lịch phân công của phòng giáo dục, của trường. Có thể tổ chức ngoại khóa theo các mức cấp trường  cấp cụm … 

Về phía giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi các câu hỏi, đáp án, đèn tính thời gian – học sinh chuẩn bị ghế ngồi, bảng (bảng của học sinh tiểu học), phấn để ghi ...sắp xếp chỗ ngồi cho hợp lí, tuỳ theo diện tích cho phép, nhưng đủ điều kiện để học sinh không thể nhìn thấy kết quả của nhau. 
Tổ chức chò chơi 
- Giáo viên giới thiệu trò chơi lựa chọn đội chơi (chọn cả lớp, hoặc cả khối).
- Giáo viên giới thiệu trò chơi và thông báo thể lệ, quy định, phổ biến luật chơi. 

+ Trò chơi gồm có 10 câu hỏi (hoặc có thể nhiều hơn, phụ thuộc vào thời gian tổ chức), theo mức độ từ thấp đến cao. 

+ Học sinh ngồi theo hình vuông, mỗi em ngồi cách nhau một khoảng cách nhất định. 

+ Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp ấn đèn để tính thời gian  

+ Giáo viên cùng các đồng nghiệp trong nhóm, trường hoặc cùng cụm trường giám sát trò chơi (tính thời gian, xem các bạn trả lời đúng hay sai, có gian lận trong cuộc chơi hay không...) 

+ Em nào trả lời đúng thì có quyền ngồi lại và tiếp tục trò chơi, em nào sai thì bị loại khỏi cuộc chơi, cứ như vậy đến khi học sinh trả lời câu hỏi thứ 10 sẽ là học sinh chiến thắng. (Nếu được thực hiện trong chương trình ngoại khóa nên có phần thưởng cho học sinh) 

- Tiến hành trò chơi 

Giáo viên tổ chức trò chơi, giáo viên đọc câu hỏi xong, học sinh trả lời độc lập bằng cách viết vào bảng của mình, khi tín hiệu đèn báo hết thời thì học sinh giơ bảng lên, nếu em nào giơ qúa thời gian quy định thì sẽ phạm quy và bị loại khỏi cuộc chơi:  

Hệ thống câu hỏi: 

Câu 1: Ai là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam? 
Đáp án: Nguyễn Ái Quốc 

Câu 2: Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập tại địa điểm nào ở Hà Nội? 
Đáp án: Quảng trường Ba Đình. 

Câu 3: Kế hoạch Na va được chia thành mấy bước? 
Đáp án: 2 bước 

Câu 4: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra năm nào? 
Đáp án: 1954 
Câu 5: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân diễn ra năm nào? 
Đáp án: 1968 
Câu 6: Chiến dịch nào kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? 
Đáp án:  Chiến dịch Hồ Chí Minh 

Câu 7: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chính thức mang tên từ năm nào? 

Đáp án: 1976 
Câu 8: Ai là chủ tịch nước sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi? 
Đáp án: Tôn Đức Thắng 

Câu 9: Đế quốc Mĩ đã tiến hành bao nhiêu “chiến lược chiến tranh” ở Miền Nam? 
Đáp án: 3“chiến lược chiến tranh” (Chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hoá chiến tranh) 

Câu 10: Có bao nhiêu đời Tổng thống Mĩ dính lứu trực tiếp tới cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam? 
Đáp án: 5 đời. (Ai-sen-hao; Ken-nơ-đi; Giôn-xơn; Ních-xơn, Pho) Sau cùng giáo viên Tổng kết trò chơi. 

Lưu ý: 
- Tuỳ theo trình độ của học sinh mà giáo viên biên soạn câu hỏi cho phù hợp với trò chơi. 

- Nếu học sinh bị loại hết quá sớm thì giáo viên cùng đồng nghiệp tổ chức “cứu trợ” dưới các hình thức khác nhau  để học sinh trở lại  vòng thi đấu 

IV. Kết quả đạt được
1. Đối với giáo viên

Sau khi áp dụng trò chơi, phương pháp dạy học đã có sự thay đổi nhiều và theo chiều hướng tích cực, với sự chuẩn bị chu đáo về cách thiết kế, tổ chức trò chơi của giáo viên nên giờ học không còn cứng nhắc, đơn điệu, truyền thu kiến thức một chiều, mà giờ học trở nên sinh động, học sinh rất tích cực tham gia xây dựng bài. 

Qua quá trình áp dụng, tôi đã chủ động mời đồng nghiệp đánh giá, đặc biệt là trong các tiết thao giảng đều được xếp giờ dạy giỏi. 
Giáo viên thực hiện được việc đổi mới phương pháp dạy học một cách sáng tạo, có hiệu quả. Thể hiện thông qua giáo án bài một dạy cụ thể (Bảng phụ lục 2)
2. Đối với học sinh

Qua việc tổ chức trò chơi trong giờ học lịch sử như đã nêu trên, tôi nhận thấy trong học sinh có sự chuyển biến rõ nét, các em rất tích cực xây dựng bài, không còn e dè, ngại ngùng như trước vì thế mà giờ học trở nên sôi nổi, bớt cứng nhắc, khô khan, đặc biệt là đối với các tiết làm bài tập lịch sử, các em rất thích thú tham gia học tập, nắm vững kiến thức lịch sử. Tạo thái độ hợp tác trong làm việc nhóm và hình thành ở học sinh kỹ năng hợp tác trong tương lai. Kết quả được thể hiện thông qua các hình ảnh. 
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 3. Kết quả cụ thể
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Biểu đồ so sánh chất lượng bài kiểm tra hệ số 2 năm học 2020-2021 và 2021-2022 của học sinh các lớp tôi giảng dạy trước và sau khi ứng dụng kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy học Lịch sử


Như vậy, qua những con số nêu trên, ta thấy việc tổ chức trò chơi trong giảng dạy bộ môn Lịch sử có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy học. Tuy là sự thử nghiệm của bản thân, nhưng tôi thấy nếu môn Lịch sử không có trò chơi thì sự hấp dẫn của nó sẽ giảm đi rất nhiều giờ học trở nên khô khan, cứng nhắc. Nếu giáo viên sử dụng phù hợp, linh hoạt các trò chơi trong các tiết dạy thì làm tiết học trở nên thú vị, hiệu quả.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Kết luận
Dạy học như thế nào để học sinh hứng thú học tập và đạt kết quả cao là điều mà tất cả giáo viên đứng lớp đều trăn trở, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi cả nước đang thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt, với những giáo viên dạy môn học mà quan niệm của người học và của xã hội là môn phụ như môn Lịch sử lại càng khó hơn. 

Qua quá trình ứng dụng, tôi thấy việc thiết kế và tổ chức trò chơi trong giờ học Lịch sử không chỉ áp dụng có hiệu quả ở tất cả các khối lớp mà còn có thể áp dụng được đối với một số môn học khác. Hơn nữa cách thiết kế không đòi hỏi bắt buộc phải có máy chiếu đa năng nên có thể áp dụng rộng rãi ở các trường (thậm chí ở cả những trường mà chưa có đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho dạy và học).

Từ thực tế trên, tôi nhận thấy để có thể dạy tốt giờ học Lịch sử theo yêu cầu đổi mới hiện nay giáo viên cần lưu ý những vấn đề sau:  

Xây dựng và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành củng cố tri thức cho học sinh. Đây là hình thức để kiểm tra, đánh giá và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Song để tổ chức trò chơi có hiệu quả, đòi hỏi giáo viên phải đầu tư suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo và dày công thiết kế. Đặc biệt nó đòi hỏi mỗi giáo viên chúng ta thật sự phải có tâm huyết với nghề nghiệp. Có kiến thức chuyên sâu và chắc về phương pháp, kĩ thuật dạy học.
Giáo viên nghiên cứu, bám sát sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, các loại tài liệu tham khảo để lựa chọn đúng vấn đề, xác định nội dung, khối lượng kiến thức của trò chơi sao cho phù hợp, trên cơ sở đó xây dựng, thiết kế được những trò chơi phù hợp với tính chất của bài học, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh. 

Các trò chơi phải phục vụ đúng yêu cầu của bài học, bám sát mục tiêu của bài, mục tiêu của các tiểu mục, hay của 1 chương… kể cả mục tiêu về kiến thức, về kĩ năng,về tư tưởng tình cảm. 

 
Hệ thống câu hỏi được áp dụng trong các trò chơi phải phong phú, đủ các dạng trong tiết học (có câu hỏi tái hiện, câu hỏi kiểm tra, câu hỏi nêu vấn đề…), đảm bảo tính vừa sức học sinh (cả 4 đối tượng giỏi, khá, trung bình và yếu – kém) để các em đều có thể tham gia một cách tích cực trong giờ học Lịch sử.  

Những yêu cầu trên giúp cho việc nhận thức Lịch sử của học sinh được vững chắc, sâu sắc. Tránh tình trạng “học trước quên sau” hoặc chỉ học thuộc lòng mà không hiểu bài . 

II. Khuyến nghị


Qua việc nghiên cứu và vận dụng đề tài, tôi cho rằng việc thiết kế tổ chức trò chơi trong dạy học bộ môn Lịch sử cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới để góp phần nâng cao chất lượng bộ môn và rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực cho học sinh. Do đó, tôi có một số khuyến nghị sau:


- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo


+ Tiếp tục các buổi tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học nói chung và bộ môn Lịch sử nói riêng. 

+ Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn có chuyên gia về vấn đề này.


- Đối với nhà trường: 

+ Cần quan tâm, động viên, hướng dẫn giáo viên tích cực vận dụng thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học; 

+ Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tập huấn về nội dung này; 

+ Tạo điều kiện về cơ sở, vật chất, kinh phí để tổ chức hoạt động


- Đối với giáo viên:


 Tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tâm huyết với nghề, tích cực tham gia các chương trình đổi mới phương pháp dạy học, tránh tâm lý ngại thay đổi.


Trên đây là một số kinh nghiệm tổ chức các trò chơi trong dạy học bộ môn Lịch sử cấp trung học cơ sở.  Tôi rất mong được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.


Tôi xin chân thành cảm ơn!
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử THCS - 

Tập 1;2. Chủ biên: Nguyễn Thị Côi 

2. Sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 8. (Chủ biên: Phan Ngọc Liên) 

3. Sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 9. (Chủ biên: Phan Ngọc Liên) 

4. Lịch sử Việt Nam (tập 3) (Chủ biên: Phan Ngọc Liên) 

5. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử THCS. (Chủ biên: Phan Ngọc Liên) 

6. Phương pháp dạy học lịch sử. (Chủ biên: Phan Ngọc Liên) 

7. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III - Quyển 1-2. (Chủ biên: Đỗ Thanh Bình) 

8. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì lịch sử 8-9. (Chủ biên: Nguyễn Xuân Trường)
PHỤ LỤC 1
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Cau 6 (8 chir cai): Dia danh nao ¢ Viét Nam
dwgc ménh danh la mién dit vo?




PHỤ LỤC 2
Tiết 55 – Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiết 1)

I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:
- Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

- Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

2. Về năng lực:
- Năng lực chung:

+ Năng lực tự học: Tự nghiên cứu SGK, tài liệu tìm hiểu về xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc theo nhóm, thuyết trình thông qua hoạt động tìm hiểu những nét chính về cuộc khởi nghĩa chàng Lía và sự bùng nổ của khởi nghĩa Tây Sơn.

+ Năng lực giải quyết vấn đề: Đưa ra được các dự đoán của bản thân về diễn biến, kết quả của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.

- Năng lực Lịch sử:

 
 - Trình bày được những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỷ XVIII.  

- Khái quát được đời sống người nông dân Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII.

- Lí giải được nguyên nhân dẫn đến phong trào nông dân ở Đàng Trong, mà đỉnh cao là phong trào nông dân Tây Sơn. 

- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa chàng Lía.

- Nêu được những nét chính về sự bùng nổ phong trào Tây Sơn.

- Lí giải được vì sao phong trào nông dân Tây Sơn lại được đông đảo nhân dân ủng hộ.

3. Về phẩm chất:

- Nhân ái: Khâm phục ý chí kiên cường của cha ông ta trong cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột.

- Chăm chỉ và có trách nhiệm tham gia học tập, làm các bài tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tự học tích cực.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: 

 
- Kế hoạch dạy học, phiếu học tập, tư liệu về xã hội Đàng Trong và phong trào nông dân Tây Sơn nửa sau thế kỉ XVIII.


- Bút dạ, giấy A1.

2. Học sinh:

  
- Đọc trước sách giáo khoa.

- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về phong trào Tây Sơn.
III. Tiến trình dạy học.
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)

a. Mục tiêu:

Giúp học sinh ôn tập các nội dung đã học, tạo hứng thú cho học sinh trước khi vào tìm hiểu nội dung bài học.

b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Tổ chức trò chơi Mật mã lịch sử.

- Thông qua việc giải mật mã lịch sử của học sinh,  giáo viên dẫn dắt vào bài mới.
	- Tham gia trò chơi và trả lời câu hỏi.

- Tìm được mật mã lịch sử: TÂY SƠN
	


Hoạt  động 2:  Hình thành kiến thức (35 phút)

a. Mục tiêu:

- Trình bày được những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỷ XVIII.  

- Khái quát được đời sống người nông dân Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII.

- Lí giải được nguyên nhân dẫn đến phong trào nông dân ở Đàng Trong, mà đỉnh cao là phong trào nông dân Tây Sơn. 

- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa chàng Lía.

- Nêu được những nét chính về sự bùng nổ phong trào Tây Sơn.

- Lí giải được vì sao phong trào nông dân Tây Sơn lại được đông đảo nhân dân ủng hộ.

b. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII (15 phút)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- GV tổ chức HS thực hiện hoàn thành phiếu học tập cá nhân (1 phút): Phiếu học tập (Phụ lục 1)

- Yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, chốt ý.

Qua những cụm từ vừa tìm được, em hãy nêu nét chính về tình hình chính trị Đàng Trong từ giữa thế kỉ XVIII?

- Nhận xét, chốt ý.

- GV mở rộng.
	- HS trả lời.

- Học sinh khác nhận xét, bổ sung.

- HS trả lời.


	1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỷ XVIII
a. Tình hình chính trị
 - Chính quyền họ Nguyễn suy yếu

- Quan lại ăn chơi xa xỉ

- Nông dân bị bóc lột nặng nề.


	Dựa vào 2 đoạn tư liệu trên, hãy cho biết đời sống người nông dân như thế nào?

- GV mời học sinh trả lời.

- GV nhận xét, chốt kiến thức, mở rộng về đời sống cực khổ của nhân dân Đàng Trong.

Nếu được vẽ bức tranh đời sống người nông dân, con sẽ lựa chọn gam màu nào?

- GV nhận xét.
Em sẽ làm gì để giải cứu nhân dân thoát khỏi cuộc sống cơ cực?

- GV mời HS phát biểu, HS khác nhận xét bổ sung.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- GV tổ chức hoạt động nhóm 2 (2 phút): thảo luận và hoàn thành phiếu học tập (Phụ lục 2)

- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV đánh giá, chốt kiến thức.


	- HS trả lời.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS tiếp nhận thông tin và ghi bài vào vở.

- HS nêu ý kiến cá nhân.

- HS nêu ý kiến cá nhân.

- Trao đổi, thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm.
	b. Tình hình xã hội
- Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
- Nhiều cuộc đấu tranh diễn ra tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của chàng Lía.



Hoạt  động 2.2: Tìm hiểu Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ (20 phút)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- GV tổ chức chương trình Theo dòng lịch sử.

Nhiệm vụ: 

Thảo luận nhóm trong thời gian 5 phút, hoàn thành các nhiệm vụ sau:
1. Cá nhân tìm hiểu thông tin SGK/tr.121 – 122, thảo luận nhóm khái quát về sự bùng nổ của khởi nghĩa nông dân Tây Sơn theo các gợi ý sau:
- Thời gian
- Lãnh đạo
- Căn cứ
- Lực lượng tham gia

- Khẩu hiệu đấu tranh

2. Sản phẩm trình bày sáng tạo (sơ đồ tư duy, bảng biểu…)
3. Đại diện nhóm thuyết trình.
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh (nếu cần) trong quá trình hoạt động nhóm.

- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV yêu cầu các nhóm chấm điểm nhóm trình bày theo tiêu chí.

- GV nhận xét, chốt ý.

- GV phân tích, mở rộng.
	- Trao đổi, thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm.

- Các nhóm tiến hành chấm điểm.


	2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

- Thời gian bùng nổ:  1771

- Lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.  

- Căn cứ: Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê, Gia Lai) => Tây Sơn hạ đạo.

-  Lực lượng tham gia: Đông đảo tầng lớp nhân dân.

- Khẩu hiệu đấu tranh: “Lấy của người giàu chia cho người nghèo”.




Hoạt  động 3: Luyện tập (2 phút)

a. Mục tiêu: 

Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội.

b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- GV củng cố kiến thức cho học sinh thông qua sơ đồ tư duy.
	- HS lắng nghe, theo dõi.
	


Hoạt  động 4:  Vận dụng (3 phút)

a. Mục tiêu: 

Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	 - GV hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động vận dụng mang tên Nhà lãnh đạo tài ba: Đóng vai 3 anh em Tây Sơn ra lời kêu gọi quần chúng nhân dân đấu tranh chống lại chúa Nguyễn.
	- HS lắng nghe, theo dõi để thực hiện nhiệm vụ.
	


Phiếu học tập số 1
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‘ Poc 2 doan théng tin sau, gach chan
\ v l nhirng cum tir thé hién tinh hinh chinh tri
q Pang Trong ntra sau thé ki XVIII

Trong triéu dinh Phd Xuan, Truong Phuc Loan ndm hét
quyén hanh, tu xung “quéc phé” khét tiéng tham nhing.
Quan lai cuong hio két thanh bé canh dan ap , béc 16t nhan
dan tham té va dua nhau an choi xa xi. Nha bac hoc Lé Quy
boén da nhan xét “tir quan to dén quan nho, nha ctra cham
tré.. lay su phu quy phong luu dé khoe khoang lan nhau.. ho
coi vang bac nhu cét, lua gao nhu bun, hoang phi vé cung”.
Truwong Phuc Loan “thu loi 5 ctra nguén, nhan cua dut [6t,
vang bac, chau bau, gadm véc chira ddy nha. Ruéng vuon, toi
td, trau ngua khong biét bao nhiéu ma ké”.

(SGK Lich str 7)

Noéng dan bi dia cht cutng hao chiém doat ruéng dat, phai
noép nhiéu thi thué “hang nam c6 100 thir thué ma trung thu
thi phién phuec, gian lan” riéng thué thé san thi cé hang tram
ngan tha. Nha nudc can gi thi dat ra tha thué dy dé thu.

(Pai cuong Lich str VN, Truong Hiru Quynh, NXB Gido duc)
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